
 

      UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ 

 

Số:2783 /SYT-TCCB 

V/v hưởng chế độ nâng bậc lương thường 

xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung  

đối với viên chức quý III năm 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                          
Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 10 năm 2019 

  

 
 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện A Lưới 
 

 Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế; 

 Căn cứ Công văn số 837/SYT-TCCB ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Sở Y tế 

về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 

năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội 

vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương 

trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội 

vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, 

công chức, viên chức; 

Xét Tờ trình số 684/TTr-TTYT ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Trung tâm Y tế 

huyện A Lưới về việc đề nghị nâng bậc lương thường xuyên và nâng phụ cấp thâm 

niên vượt khung quý III năm 2019;  

Sở Y tế có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất phê duyệt chế độ nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm 

niên vượt khung đối với 34 viên chức, trong đó:  

- Nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức: 23 người (Có danh sách 

kèm theo). 

- Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức: 11 người (Có danh 

sách kèm theo). 

2. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện A Lưới ban hành Quyết định hưởng chế độ 

nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 34 viên chức 

theo đúng quy định của Nhà nước, lưu trữ hồ sơ đầy đủ và gửi Quyết định về Sở Y tế 

(qua phòng Tổ chức cán bộ) sau 05 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định để theo dõi, 

quản lý./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB.  

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 
Nguyễn Nam Hùng 
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UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN A LƯỚI                                                          

ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN QUÝ II NĂM 2019  

(Kèm theo Công văn số 2783/SYT- TCCB ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Sở Y tế) 
 

Stt Họ và tên Đơn vị công tác 
Mã số 

ngạch 
Bậc cũ 

Hệ số 

lương 

cũ 

Bậc mới 

Hệ số 

lương 

mới 

Ngày, tháng, 

năm hưởng 

1.  Hồ Văn Bút 
Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu, 

Trung tâm Y tế huyện A Lưới 
V.08.03.07 7 3,06 8 3,26 01/7/2019 

2.  Nguyễn Thị Hưa 
Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức 

năng, Trung tâm Y tế huyện A Lưới 
V.08.03.07 7 3,06 8 3,26 01/7/2019 

3.  Đoàn Thị Tuyết 
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Trung tâm 

Y tế huyện A Lưới 
V.08.05.13 5 2,66 6 2,86 14/7/2019 

4.  Nguyễn Thị Thúy Nhung 
Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung 

tâm Y tế huyện A Lưới 
V.08.06.16 5 2,66 6 2,86 14/7/2019 

5.  Lê Thị Thảo 
Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh, 

Trung tâm Y tế huyện A Lưới 
V.08.07.19 5 2,66 6 2,86 01/8/2019 

6.  Hồ Thị Kim Ngân 
Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức 

năng, Trung tâm Y tế huyện A Lưới 
V.08.03.07 3 2,26 4 2,46 04/9/2019 
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Stt Họ và tên Đơn vị công tác 
Mã số 

ngạch 
Bậc cũ 

Hệ số 

lương 

cũ 

Bậc mới 

Hệ số 

lương 

mới 

Ngày, tháng, 

năm hưởng 

7.  Trần Thị Hạnh 
Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu, 

Trung tâm Y tế huyện A Lưới 
V.08.05.13 4 2,46 5 2,66 01/9/2019 

8.  Lê Thị Thu Thương 
Khoa Nội tổng hợp - Nhi, Trung tâm Y tế 

huyện A Lưới 
V.08.05.13 1 1,86 2 2,06 14/8/2019 

9.  Đoàn Thị Mỹ Châu 
Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu, 

Trung tâm Y tế huyện A Lưới 
V.08.05.13 2 2,06 3 2,26 14/8/2019 

10.  Đoàn Thị Tuyết Hạnh 
Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế, 

Trung tâm Y tế huyện A Lưới 
V.08.08.23 2 2,06 3 2,26 14/8/2019 

11.  Trần Thị Kim 
Trạm Y tế xã A Roàng, Trung tâm Y tế 

huyện A Lưới 
V.08.05.13 6 2,86 7 3,06 01/7/2019 

12.  Nguyễn Thị Bích Thuỷ 
Trạm Y tế xã A Ngo, Trung tâm Y tế 

huyện A Lưới 
V.08.03.07 11 3,86 12 4,06 01/8/2019 

13.  Nguyễn Văn Hòa 
Trạm Y tế xã Nhâm, Trung tâm Y tế 

huyện A Lưới 
V.08.03.07 5 2,66 6 2,86 14/7/2019 

14.  Phan Thị Vân 
Trạm Y tế xã Hồng Hạ, Trung tâm Y tế 

huyện A Lưới 
V.08.03.07 5 2,66 6 2,86 14/7/2019 

15.  Võ Thị Thu 
Trạm Y tế xã Hương Phong, Trung tâm Y 

tế huyện A Lưới 
V.08.03.07 5 2,66 6 2,86 14/7/2019 
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Stt Họ và tên Đơn vị công tác 
Mã số 

ngạch 
Bậc cũ 

Hệ số 

lương 

cũ 

Bậc mới 

Hệ số 

lương 

mới 

Ngày, tháng, 

năm hưởng 

16.  Hoàng Đức Bình 
Trạm Y tế xã A Đớt, Trung tâm Y tế 

huyện A Lưới 
V.08.03.07 5 2,66 6 2,86 14/7/2019 

17.  Hồ Quốc Hiệp 
Trạm Y tế xã Bắc Sơn, Trung tâm Y tế 

huyện A Lưới 
V.08.03.07 5 2,66 6 2,86 14/7/2019 

18.  Hà Thị Sang 
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm 

Y tế huyện A Lưới 
01.003 5 3,66 6 3,99 01/8/2019 

19.  Lê Công Quý 
Trạm Y tế xã Hương Nguyên, Trung tâm 

Y tế huyện A Lưới 
V.08.01.03 6 3,99 7 4,32 01/9/2019 

20.  Nguyễn Văn Tôi 
Trạm Y tế xã Hồng Bắc, Trung tâm Y tế 

huyện A Lưới 
V.08.01.03 6 3,99 7 4,32 01/7/2019 

21.  Phạm Thị Tuyết Minh 
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm 

Y tế huyện A Lưới 
V.08.01.03 2 2,67 3 3,00 01/9/2019 

22.  Nguyễn Thanh Giang 
Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh, 

Trung tâm Y tế huyện A Lưới 
V.08.07.18 2 2,67 3 3,00 01/8/2019 

23.  Phan Thị Lệ Thủy 
Trạm Y tế xã Hồng Quảng, Trung tâm Y 

tế huyện A Lưới 
V.08.01.03 2 2,67 3 3,00 01/8/2019 

 

   Danh sách gồm có 23 người./.   
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UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN A LƯỚI 

ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG QUÝ III NĂM 2019  

(Kèm theo Công văn số 2783/SYT- TCCB ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Sở Y tế) 
 

Stt Họ và tên Đơn vị công tác Mã số ngạch 

Hệ số lương 

cuối cùng 

trong ngạch 

% phụ cấp 

thâm niên 

vượt khung  

được hưởng 

Thời gian 

hưởng 

1.  Hồ Sao Hôm 
Trạm Y tế xã Hồng Thủy, Trung tâm Y 

tế huyện A Lưới 
16b.122 3,63 8% 01/7/2019 

2.  Ra Pát Phơn 
Trạm Y tế xã Hồng Hạ, Trung tâm Y tế 

huyện A Lưới 
16b.122 3,63 8% 01/7/2019 

3.  Nguyễn Văn Trường 
Trạm Y tế xã Nhâm, Trung tâm Y tế 

huyện A Lưới 
16b.122 3,63 7% 01/7/2019 

4.  Trần Văn Lam 
Trạm Y tế xã Hồng Thái, Trung tâm Y tế 

huyện A Lưới 
V.08.03.07 4,06 6% 01/7/2019 

5.  Hồ Văn Trừ 
Trạm Y tế xã Nhâm, Trung tâm Y tế 

huyện A Lưới 
V.08.03.07 4,06 6% 01/7/2019 

6.  Hồ Xuân Thanh 
Trạm Y tế xã A Roàng, Trung tâm Y tế 

huyện A Lưới 
V.08.03.07 4,06 6% 01/7/2019 

7.  Hồ Xuân Lê 
Trạm Y tế xã Hồng Thượng, Trung tâm 

Y tế huyện A Lưới 
V.08.03.07 4,06 6% 01/7/2019 

8.  Lê Đình Hạt 
Trạm Y tế xã Hương Phong, Trung tâm 

Y tế huyện A Lưới 
V.08.03.07 4,06 6% 01/7/2019 
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Stt Họ và tên Đơn vị công tác Mã số ngạch 

Hệ số lương 

cuối cùng 

trong ngạch 

% phụ cấp 

thâm niên 

vượt khung  

được hưởng 

Thời gian 

hưởng 

9.  Hồ Thị Tố Nga 
Trạm Y tế xã Nhâm, Trung tâm Y tế 

huyện A Lưới 
16.298 3,63 6% 01/7/2019 

10.  Hoàng Thanh Tuấn 
Trạm Y tế xã Bắc Sơn, Trung tâm Y tế 

huyện A Lưới 
16b.122 3,63 6% 01/7/2019 

11.  Hồ Thị Yên 
Trạm Y tế xã A Roàng, Trung tâm Y tế 

huyện A Lưới 
V.08.06.16 4,06 5% 01/7/2019 

 

Danh sách gồm có 11 người./.   
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